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Chủ đề, mạch kiến thức 

Phần kiểm tra đọc 

Số câu,  

câu số, 

số điểm 

Nhận biết Hiểu Vận dụng Tổng cộng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 
Đọc thành tiếng 

- Bài đọc thuộc chủ đề: Vẻ đẹp cuộc sống; Hương sắc 

trăm miền. 

2 điểm 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, biết ngắt nghỉ hơi đúng ở các cụm từ, dấu câu, biết 

nhấn giọng ở các từ ngữ quan trọng, thể hiện được cảm xúc qua giọng đoc. 

….tốc độ đọc 90-100 tiếng/1 phút: 1,5đ 

- Trả lời đúng 1 câu hỏi liên quan đến nội dung bài vừa đọc: 0,5đ 

( GVCN kiểm tra trong các tiết ôn tập giữa HK II, mỗi học sinh khoảng 2 phút) 

2 Đọc hiểu 8 điểm  

2.1 Đọc hiểu văn bản: 

- Xác định được những chi tiết trong bài đọc; 

- Xác định được nội dung của bài đọc; 

- Hiểu được ý nghĩa của bài đọc. 

Số câu 2   2   1 4 1 

Câu số 1,2  3,4   5     

Số điểm 1,0   1,0   1,0 2,0 1,0 

2.2 Kiến thức tiếng Việt: 

- Tìm, hiểu một số từ ngữ về các chủ đề: Vẻ đẹp cuộc 

sống; Hương sắc trăm miền. 

- Xác định được đại từ, kết từ, từ ngữ dùng để liên kết 

câu. 

- Xác định câu đơn, câu ghép; xác định được các thành 

phần chủ ngữ, vị ngữ trong câu. 

Số câu  2    1 1  1  3 2 

Câu số 6,7      8  9  10     

Số điểm 2,0    1,0 1,0  1,0 3,0 2,0 

 

 

Tổng phần đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt 

 

Số câu 
4   3 1  2 7 3 

 4  4 2 10  

Số điểm 
3,0   2,0 1,0  2,0 5,0 3,0 

3,0  3,0 2,0 8,0 

         3. Viết 

 
10 điểm - Viết bài văn tả người.  

 



ĐIỂM GIÁO VIÊN CHẨM 

 

 

 

 A. Kiểm tra đọc (10 điểm) 

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (2 điểm) 

2. Kiểm tra đọc hiểu (8điểm) 

Điểm đọc Điểm đọc hiểu 

  

Đọc thầm bài văn- trả lời câu hỏi: 

TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI CỦA BÁC 

1. Cả cuộc đời của Người là cả một “kho tàng” truyện kể về tấm gương sáng 

ngời cho chúng ta học tập. Làm việc ở văn phòng Bác Hồ là chính, nhưng đôi khi tôi 

đảm nhiệm việc khâu vá quần áo, chăn màn, áo gối của Bác. Công việc này giúp tôi 

có điều kiện được gần Bác Hồ và học tập ở Bác nhiều hơn. 

Áo Bác rách vá đi vá lại nhiều lần Bác mới thay. Tôi nhớ mãi chiếc áo gối màu 

xanh hoà bình của Bác, anh Cần người phục vụ của Bác đưa tôi, áo gối đã vá đi vá 

lại, miếng vá nọ chồng lên miếng vá kia, cầm áo gối của Bác mà tôi rưng rưng nước 

mắt nói với anh Cần: 

 - Thôi anh đừng bắt tôi vá áo gối cho Bác nữa, tôi thương Bác quá! Anh thay 

cho Bác chiếc áo gối khác. 

 - Tôi đã đề nghị Bác thay áo gối khác nhưng Bác chưa đồng ý. Chị chịu khó vá 

giúp tôi. 

 Tay tôi cầm kim mà không đưa nổi mũi kim. Tôi xúc động và thương Bác quá 

chừng, Bác giản dị và tiết kiệm quá, chắt chiu như người cha lo cho gia đình lớn, như 

cảnh đông con mà vẫn túng thiếu. 

2. Lúc ở Việt Bắc có một buổi Bác Hồ đi công tác về muộn, về qua văn phòng 

Bác nghỉ một lát vì mệt, anh Kháng nói với tôi: 

- Bác mệt không ăn được cơm, cô nấu cho Bác bát cháo. 

Bác đang nằm nghỉ nghe thấy thế liền nhỏm dậy nói với tôi: 

- Cô nấu cháo cho Bác bằng cơm nguội ấy, vừa chóng chín, vừa tiết kiệm được 

gạo, khỏi phải phí cơm thừa. 

Tôi lặng người đi, thương Bác vô cùng, đã mệt không ăn được mà lại nấu cháo 

bằng cơm nguội, cháo nấu bằng cơm nguội không ngon nhưng biết làm thế nào, tôi 

đành phải chấp hành, nếu không làm theo lời Bác dặn thì bị phê bình. 

       Nguồn internet 

Chọn đáp án đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu của bài tập: 

Câu 1 (0,5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất – M1 

Áo gối của Bác có màu gì? 

      A.  Màu xanh.              C. Màu xanh hoà bình 

               B.  Màu xanh lam.                 D. Màu xanh dương. 

Câu 2 (0,5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất - M1 

Áo gối của Bác còn có đặc điểm gì? 

      A.  Chiếc áo gối mới tinh.     
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               B.  Chiếc áo gối đã nhiều miếng vá.          D. Chiếc áo gối màu nâu. 

Câu 3 (0,5 điểm): Chọn đáp án đúng nhất. M2  

Trong phần 2, Bác dặn cô phục vụ làm gì? 

      A.  Nấu cháo bằng gạo nếp.    B.  Nấu cháo bằng cơm nguội. 

               C. Chiếc áo gối bị chật.                    D. Nấu cháo bằng bột nếp. 

Câu 4 (0,5 điểm): Chọn đáp án đúng và đủ nhất – M2 

  Khi phục vụ Bác, cô nhân viên thấy như thế nào?  

A. Cô đã khóc. 

B. Cầm kim mà không đưa nổi mũi kim.   

C. Lặng người đi, thương Bác vô cùng.  

D. Vô cùng ngạc nhiên. 

Câu 5 (1,0 điểm): Qua bài đọc, em thấy Bác Hồ là người như thế nào? Em sẽ làm gì 

thể hiện học tập theo tấm gương của Bác trong câu chuyện trên? M3 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

Câu 6 (1 điểm). Câu: “Trời mưa, con phố vắng đìu hiu .” Câu này là: 

A. Câu đơn                          B. Câu ghép                        C. Cả A và B đều sai 

Câu 7. (1,0 điểm). (1 điểm) Viết thêm vế câu để tạo thành câu ghép: 

         Vì xe bị hỏng ……………………………………….. 

Câu 8.  (1,0 điểm). “Tôi có một người bạn đồng hành quý báu từ ngày tôi còn là đứa 

bé 11 tuổi. Đó là chiếc áo sơ mi vải Tô Châu, dày mịn, màu cỏ úa.”.  Hai câu trên 

được liên kết nhau bằng cách: 

A. Lặp từ ngữ                        B. Từ ngữ nối                C. Từ ngữ thay thế 

Câu 9. (1,0 điểm). Xác định CN, VN trong các vế câu ghép sau, khoanh tròn  vào kết 

từ nối các vế câu ghép 

                        Tuy thân hình nhỏ bé nhưng cậu học rất giỏi 

Câu10: (1,0 đ) ) Đặt 1 câu ghép có sử dụng  cặp từ hô ứng. 

- …………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………... 

B. Kiểm tra viết (10 điểm) 

Đề bài:  Em hãy tả một người mà em yêu quý nhất. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HƯỚNG DẪN  

CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2025 - 2026 

Môn Tiếng Việt lớp 5 

A. Kiểm tra đọc (10 điểm) 

1. Đọc thành tiếng, kết hợp kiểm tra nghe, nói (2 điểm) 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm. (1điểm) 

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc. (1điểm) 

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (8 điểm)  

Câu hỏi Đáp án Biểu điểm 

Câu 1 C . Màu xanh hoà bình. 0,5 điểm 

Câu 2 B.  Chiếc áo gối đã nhiều miếng vá. 0,5 điểm 

Câu 3 B.  Nấu cháo bằng cơm nguội. 0,5 điểm 

Câu 4 C. Lặng người đi, thương Bác vô 

cùng.          

0,5 điểm 

Câu 5 - Bác Hồ là người giản dị, tiết kiệm 

- Em sẽ luôn cố gắng học tập, sử 

dụng cẩn thận, tiết kiệm giấy bút….. 

1,0 điểm 

 

Câu 6 B. Câu ghép                         1,0 điểm 

 

Câu 7 VD: Vì xe bị hỏng nên em đi học 

muộn 

1,0 điểm 

 

Câu 8 - Cách liên kết:  

C.Thay thế từ ngữ. 

 

1,0 điểm 

 

Câu 9 kết từ : tuy- nhưng 

Thân hình /nhỏ bé, Cậu /học rất giỏi 

   CN            VN      CN       VN 

1,0 điểm 

 

Câu 10 .  HS viết  câu đúng yêu cầu              1 điểm 

 

   

B. Kiểm tra kĩ năng viết văn (10 điểm) 

Hs viết được bài văn theo đúng yêu cầu của đề bài,  

1. Mở bài: 1,5 điểm 

2. Thân bài: 5 điểm 

2.1. Nội dung: 3 điểm 

2.2. Kĩ năng: 2 điểm 

3. Kết bài: 1,5 điểm 

4. Bài văn có sáng tạo: 1 điểm 

5. Viết đúng chính tả, chữ viết rõ ràng, sạch đẹp: 1điểm     

- Chữ viết không rõ ràng, mắc quá nhiều lỗi chính tả, không rõ nội dung tả, trình bày 

sai quy định văn bản, bài viết xấu, bẩn: toàn bài cho 1 điểm 



 

 

 

 


